	
	
	


PHÒNG GD&ĐT TP.PLEIKU
TRƯỜNG TH-THCS NGUYỄN CHÍ THANH
MA TRẬN  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. ( 2021- 2022)
MÔN: KHTN  - LỚP: 6

Thời gian: 90 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm 
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 

Mã đề 001:

Câu 17 ( 2 điểm): Vẽ và ghi chú thích cho hình từ thông tin sau: 1.Thành tế bào;  2.  Nhân tế bào; 3. Lục lạp; 4. Màng sinh chất; 5.  Không bào; 6. Tế bào chất và cho biết đó là cấu tạo của loại tế bào nào?
- Vẽ hình ghi chú thích đúng  (1,5điểm)
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Thông tin hình cho biết đó là cấu tạo một tế bào thực vật điển hình (tế bào thịt lá) (0,5 điểm)
Câu 18 ( 0.75 điểm): Nêu quy trình đo độ dài?
	Đáp án
	Biểu điểm

	B1: Ước lượng độ dài cần đo.
	0,25

	B2: Lựa chọn dụng cụ đo phù hợp, điều chỉnh dụng cụ đo về vạch số 0.
	0,25

	B3: Tiến hành đo các đại lượng.
	0,25

	B4. Thông báo kết quả.
	


Câu 19 ( 2.25 điểm): Kể tên những  dụng cụ dễ vỡ, những dụng dụ hóa chất dễ cháy, những dụng cụ vật liệu mau hỏng trong phòng thí nghiệm.
	Đáp án
	Biểu điểm

	Những dụng cụ dễ vỡ: ống nghiệm, đũa thủy tinh, nhiệt kế, cốc thủy tinh, kính....
	0,75

	Những dụng dụ, hóa chất dễ cháy: đèn cồn, các hóa chất, những dụng cụ bằng nhựa như ca nhựa, các muỗng xúc hóa chất ...
	0,75

	Những dụng cụ vật liệu mau hỏng: lực kế, các bộ thí nghiệm như là ròng rọc, đòn bẩy....
	0,75


Câu 20 ( 0.75 điểm): Một số chiếc ôtô có bộ phận cảm biến mà có thể phát hiện ra những vật xung quanh chúng, để giúp lái xe dừng hoặc bật đèn tự dộng khi trời tối.
Chiếc ô tô giống với sinh vật sống ở điểm nào? Ðiều gì khiến chiếc xe khác với cơ thể sống?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Chiếc ô tô giống với sinh vật sống: di chuyển, thải chất thải và cảm ứng
	0,5

	Ðiều khiến chiếc xe khác với cơ thể sống: không sinh trưởng, không sinh sản.
	0,25


Mã đề 002:

Câu 17 ( 0.75 điểm): Một số chiếc ôtô có bộ phận cảm biến mà có thể phát hiện ra những vật xung quanh chúng, để giúp lái xe dừng hoặc bật đèn tự dộng khi trời tối.
Chiếc ô tô giống với sinh vật sống ở điểm nào? Ðiều gì khiến chiếc xe khác với cơ thể sống?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Chiếc ô tô giống với sinh vật sống: di chuyển, thải chất thải và cảm ứng
	0,5

	Ðiều khiến chiếc xe khác với cơ thể sống: không sinh trưởng, không sinh sản.
	0,25


Câu 18 ( 2 điểm): Vẽ và ghi chú thích cho hình từ thông tin sau: 1.Thành tế bào;  2.  Nhân tế bào; 3. Lục lạp; 4. Màng sinh chất; 5.  Không bào; 6. Tế bào chất và cho biết đó là cấu tạo của loại tế bào nào?
- Vẽ hình ghi chú thích đúng  (1,5điểm)
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Thông tin hình cho biết đó là cấu tạo một tế bào thực vật điển hình (tế bào thịt lá) (0,5 điểm)
Câu 19 ( 0.75 điểm): Nêu quy trình đo độ dài?
	Đáp án
	Biểu điểm

	B1: Ước lượng độ dài cần đo.
	0,25

	B2: Lựa chọn dụng cụ đo phù hợp, điều chỉnh dụng cụ đo về vạch số 0.
	0,25

	B3: Tiến hành đo các đại lượng.
	0,25

	B4. Thông báo kết quả.
	


Câu 20 ( 2.25 điểm): Kể tên những  dụng cụ dễ vỡ, những dụng dụ hóa chất dễ cháy, những dụng cụ vật liệu mau hỏng trong phòng thí nghiệm.
	Đáp án
	Biểu điểm

	Những dụng cụ dễ vỡ: ống nghiệm, đũa thủy tinh, nhiệt kế, cốc thủy tinh, kính....
	0,75

	Những dụng dụ, hóa chất dễ cháy: đèn cồn, các hóa chất, những dụng cụ bằng nhựa như ca nhựa, các muỗng xúc hóa chất ...
	0,75

	Những dụng cụ vật liệu mau hỏng: lực kế, các bộ thí nghiệm như là ròng rọc, đòn bẩy....
	0,75


Mã đề 003:

Câu 17 ( 0.75 điểm): Một số chiếc ôtô có bộ phận cảm biến mà có thể phát hiện ra những vật xung quanh chúng, để giúp lái xe dừng hoặc bật đèn tự dộng khi trời tối.
Chiếc ô tô giống với sinh vật sống ở điểm nào? Ðiều gì khiến chiếc xe khác với cơ thể sống?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Chiếc ô tô giống với sinh vật sống: di chuyển, thải chất thải và cảm ứng
	0,5

	Ðiều khiến chiếc xe khác với cơ thể sống: không sinh trưởng, không sinh sản.
	0,25


Câu 18 ( 2 điểm): Vẽ và ghi chú thích cho hình từ thông tin sau: 1.Thành tế bào;  2.  Nhân tế bào; 3. Lục lạp; 4. Màng sinh chất; 5.  Không bào; 6. Tế bào chất và cho biết đó là cấu tạo của loại tế bào nào?
- Vẽ hình ghi chú thích đúng  (1,5điểm)
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Thông tin hình cho biết đó là cấu tạo một tế bào thực vật điển hình (tế bào thịt lá) (0,5 điểm)
Câu 19 ( 2.25 điểm): Kể tên những  dụng cụ dễ vỡ, những dụng dụ hóa chất dễ cháy, những dụng cụ vật liệu mau hỏng trong phòng thí nghiệm.
	Đáp án
	Biểu điểm

	Những dụng cụ dễ vỡ: ống nghiệm, đũa thủy tinh, nhiệt kế, cốc thủy tinh, kính....
	0,75

	Những dụng dụ, hóa chất dễ cháy: đèn cồn, các hóa chất, những dụng cụ bằng nhựa như ca nhựa, các muỗng xúc hóa chất ...
	0,75

	Những dụng cụ vật liệu mau hỏng: lực kế, các bộ thí nghiệm như là ròng rọc, đòn bẩy....
	0,75


Câu 20 ( 0.75 điểm): Nêu quy trình đo độ dài?
	Đáp án
	Biểu điểm

	B1: Ước lượng độ dài cần đo.
	0,25

	B2: Lựa chọn dụng cụ đo phù hợp, điều chỉnh dụng cụ đo về vạch số 0.
	0,25

	B3: Tiến hành đo các đại lượng.
	0,25

	B4. Thông báo kết quả.
	


Mã đề 004:

Câu 17 ( 2 điểm): Vẽ và ghi chú thích cho hình từ thông tin sau: 1.Thành tế bào;  2.  Nhân tế bào; 3. Lục lạp; 4. Màng sinh chất; 5.  Không bào; 6. Tế bào chất và cho biết đó là cấu tạo của loại tế bào nào?
- Vẽ hình ghi chú thích đúng  (1,5điểm)
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Thông tin hình cho biết đó là cấu tạo một tế bào thực vật điển hình (tế bào thịt lá) (0,5 điểm)
Câu 18 ( 0.75 điểm): Nêu quy trình đo độ dài?
	Đáp án
	Biểu điểm

	B1: Ước lượng độ dài cần đo.
	0,25

	B2: Lựa chọn dụng cụ đo phù hợp, điều chỉnh dụng cụ đo về vạch số 0.
	0,25

	B3: Tiến hành đo các đại lượng.
	0,25

	B4. Thông báo kết quả.
	


Câu 19 ( 2.25 điểm): Kể tên những  dụng cụ dễ vỡ, những dụng dụ hóa chất dễ cháy, những dụng cụ vật liệu mau hỏng trong phòng thí nghiệm.
	Đáp án
	Biểu điểm

	Những dụng cụ dễ vỡ: ống nghiệm, đũa thủy tinh, nhiệt kế, cốc thủy tinh, kính....
	0,75

	Những dụng dụ, hóa chất dễ cháy: đèn cồn, các hóa chất, những dụng cụ bằng nhựa như ca nhựa, các muỗng xúc hóa chất ...
	0,75

	Những dụng cụ vật liệu mau hỏng: lực kế, các bộ thí nghiệm như là ròng rọc, đòn bẩy....
	0,75


Câu 20 ( 0.75 điểm): Một số chiếc ôtô có bộ phận cảm biến mà có thể phát hiện ra những vật xung quanh chúng, để giúp lái xe dừng hoặc bật đèn tự dộng khi trời tối.
Chiếc ô tô giống với sinh vật sống ở điểm nào? Ðiều gì khiến chiếc xe khác với cơ thể sống?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Chiếc ô tô giống với sinh vật sống: di chuyển, thải chất thải và cảm ứng
	0,5

	Ðiều khiến chiếc xe khác với cơ thể sống: không sinh trưởng, không sinh sản.
	0,25


***********************************
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